
STT Tên hàng hóa Quy cách kỹ thuật/đóng gói
Đơn vị 

tính

1 Thủy tinh thể nhân tạo mềm
Thủy tinh thể nhân tạo mềm 1 mảnh phi cầu 

+ Cartridge
Cái

2 Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đa tiêu Cái

3 Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, 1 mảnh Cái

4
Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài 

tiêu cự
Thủy tinh thể nhân tạo kéo dài tiêu cự Cái

5 Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 3 tiêu cự Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu cự Cái

6
Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 3 tiêu 

kéo dài tiêu cự

Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu kéo dài tiêu 

cự
Cái
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S

TT
Tên hàng hóa Quy cách kỹ thuật/đóng gói Đơn vị tính

1 Băng dính vải Kích thước: 2,5cm x 5m Cuộn

2 Băng thun Kích thước: 10cm x 4,5m Cuộn

3 Bông tiêm thuốc Kích thước: 20mm x 20mm. Gói 0,5kg Gói

4 Bông y tế hút nước Kg

5 Gạc phẫu thuật Kích thước: 10cm x 10cm x 6 lớp Miếng

6 Gạc phẫu thuật Kích thước: 10cm x 10cm x 8 lớp Miếng

7 Gạc phẫu thuật ổ bụng Kích thước: 30cm x 40cm x 6 lớp Miếng

8 Bơm tiêm nhựa Dung tích: 0,5ml Cái

9 Bơm tiêm nhựa Dung tích: 10ml Cái

10 Bơm tiêm nhựa Dung tích: 20ml Cái

11 Bơm tiêm nhựa Dung tích: 50ml dùng cho bơm tiêm điện Cái

12 Bơm tiêm nhựa Dung tích: 5ml Cái

13 Dây truyền dịch Chiều dài: ≥ 150 cm Cái

14 Găng tay khám Chiều dài: ≥ 240mm; các size: S; M Đôi

15
Găng tay phẫu thuật chưa tiệt 

trùng
Chiều dài: ≥ 280mm; các size: 6,5; 7; 7,5 Đôi

16 Kim luồn tĩnh mạch Các số Cái

17 Kim luồn tĩnh mạch an toàn Các số Cái

18
Ống nghiệm nhựa chứa 

Heparin
Thể tích chứa mẫu: 2ml Ống

19
Ống nghiệm nhựa chứa 

EDTA
Thể tích chứa mẫu: 2ml Ống

20
Chỉ phẫu thuật không tan 

tổng hợp đơn sợi

Nylon/Polyamide số 3/0, dài 75cm, kim tam giác dài 

24mm, 26mm, 3/8C, Kim phủ silicone hoặc không phủ 

silicone

Tép

21
Chỉ phẫu thuật khử trùng liền 

kim
Các cỡ Cái

22
Chỉ phẫu thuật tan đơn sợi 

thiên nhiên

Catgut Chromic số 2/0, dài 75cm, kim tròn dài 30mm, 

1/2C
Tép

23
Chỉ phẫu thuật tan tổng hợp 

đa sợi

Glyconate số 4/0, dài 70cm, kim tròn dài 22cm, 1/2C. 

Kim phủ silicone
Tép

24
Chỉ phẫu thuật tan tổng hợp 

đa sợi
Polyglactin 910 các số Tép

25
Chỉ phẫu thuật tan tổng hợp 

đa sợi

Polyglycolic Acid số 1, dài 90cm, kim tròn, dài 40mm, 

1/2C
Tép

26 Các loại khí dùng trong y tế
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